
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số:           /QĐ-KSBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng Mua bổ sung 02 loại vắc xin 

phục vụ hoạt động tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
thành phố Hà Nội

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01 tháng 7 năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2025 của Bộ Y tế 

quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ 
và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết 
bị và thuê hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của UBND 
thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 
trên cơ sở tổ chức lại trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-KSBT ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình mua sắm thuốc, 
vắc xin dịch vụ có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
thành phố Hà Nội (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 3048/QĐ-KSBT ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự toán mua sắm Mua bổ 
sung 02 loại vắc xin phục vụ hoạt động tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật thành phố Hà Nội;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 28 tháng 11 năm 2025 giữa Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Winbio;

Căn cứ Tờ trình ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng mua sắm, chọn giá 
hàng hóa, dịch vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của phụ trách khoa Dược - Vật tư y tế, phụ trách phòng Tài chính 
- Kế toán, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng Mua bổ sung 02 loại vắc 
xin phục vụ hoạt động tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 
phố Hà Nội, cụ thể như sau:

STT Tên nhà thầu
Số phần hàng 

hóa trúng 
thầu

Giá trúng thầu 
(VNĐ)

1 Công ty Cổ phần Winbio 02 370.724.200

TỔNG CỘNG 02 370.724.200

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, chi phí vận chuyển đến kho bên mua 
hàng và các chi phí khác kèm theo (nếu có).

 Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
 Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị (dịch vụ tiêm 
vắc xin).

Danh mục số lượng hàng hóa chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Đơn vị cung ứng nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng 3% tổng giá trị mặt 

hàng trúng thầu.
Điều 2. Phụ trách các khoa, phòng: Dược - Vật tư y tế, Tài chính - Kế toán, 

Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Công ty Cổ phần Winbio;
- Lưu: VT, TCKT, DVTYT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Hào



Phụ lục
DANH MỤC 02 LOẠI VẮC XIN DỊCH VỤ MUA BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-KSBT, ngày       tháng      năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội)
ĐVT: VNĐ

ST
T Tên thuốc Hoạt chất

Nồng độ/ 
hàm 

lượng
Đường 
dùng

Dạng 
bào 
chế

Quy 
cách

Cơ sở/ 
Nước 

sản xuất

Hạn 
dùng 
(Tuổi 
thọ)

GPLH hoặc 
GPNK

Đơn 
vị 

tính

Nhóm 
thuốc

Số 
lượng

Đơn giá
(có 

VAT)

Thành tiền 
(có VAT)

1
VA-

MENGOC- 
BC

Protein màng ngoài 
tinh khiết vi khuẩn 
não mô cầu nhóm 

B: 50mcg; 
Polysacchanride vỏ 

vi khuẩn não mô 
cầu nhóm C: 50mcg

(50mcg + 
50mcg) 
/0,5ml

Tiêm 
bắp sâu

Hỗn 
dịch 
tiêm

Hộp 10 
lọ x 

0,5ml

Instituto 
Finlay de 
Vacunas/ 

Cu Ba

36 
tháng

850310110724 
(QLVX-H02-

985-16)
Lọ 5 400 173.985 69.594.000

2

IVACRIG
(Huyết 
thanh 

kháng dại 
tinh chế)

Kháng thể kháng vi 
rút dại

1000IU/5
ml Tiêm

Dung 
dịch 
tiêm

Hộp 10 
lọ x 

1000IU/ 
lọ

Viện vắc 
xin và 
sinh 

phẩm y 
tế 

(IVAC)

24 
tháng

893410324025
QLSP-0778-

14
Lọ 4 700 430.186 301.130.200

Tổng cộng:
(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu bảy trăm hai mươi bốn nghìn hai trăm đồng)

370.724.200
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